
TRƯỜNG TIỂU HỌC: .....................
Lớp 4....

Họ và tên: .......................................

ÔN LUYỆN GIỮA HỌC KỲ 2
MÔN: TOÁN

Thời gian: 40 phút - Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Phân số bằng với phân số 
2
7

 là:

A. 
4

14
B. 

2

14
C. 

6

14
D. 

14

2

Câu 2. Phân số 
48
120

 rút gọn thành phân số tối giản là:

A. 
12
30

B. 
2
5

C. 
4
10

D. 
24
60

Câu 3. Hình bình hành là hình:

A. Có bốn góc vuông.

B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

C. Có bốn cạnh bằng nhau.

D. Có hai cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau.

Câu 4. Kết quả của phép tính nào sau đây là lớn nhất?

A. 315 × 21 B. 240 × 30 C. 125 × 60 D. 405 × 15

Câu 5. Trung bình cộng của các số 124, 136, 150 và 118 là:

A. 130 B. 132 C. 134 D. 136

Phần 2. Tự luận

Câu 6. Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản:



32
40

 = .................................
54
63

 = .................................

28
84

 = .................................
35
105

 = .................................

Câu 7. Điền dấu (> , < , =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 
5
8

 ...... 
7
8

b) 
9
4

 ...... 
9
5

c) 
3
4

 ...... 
15
20

d) 
13
10

 ...... 1

Câu 8. Số kẹo một cửa hàng bán được trong 4 ngày đầu tuần như sau:
Thứ Hai: 150 gói; Thứ Ba: 210 gói; Thứ Tư: 190 gói; Thứ Năm: 250 gói.
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Dãy số liệu thống kê số gói kẹo bán được theo thứ tự các ngày trên là:

b) Ngày bán được nhiều kẹo nhất là ................. và ít kẹo nhất là .................

c) Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được ................. gói kẹo.

Câu 9. Xe thứ nhất chở 2 tấn 4 tạ ngô. Xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 250 kg. Xe thứ
ba chở ít hơn xe thứ hai 1 tạ 5 yến. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam
ngô?

Bài giải:


